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BÁO CÁO
Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương 

giai đoạn 2020 – 2022

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29 tháng  11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

          Căn cứ các quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020; các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương UBND tỉnh đã ban hành;

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ Về xây dựng Kế hoạch Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 08/6/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020 - 2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh dự kiến kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm địa phương giai đoạn 2020 - 2022 báo cáo - trình HĐND tỉnh tham khảo khi xem xét, quyết định dự toán, phân bổ ngân sách địa phương năm 2020. Cụ thể như sau: 

  
I. Tổng số dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020:

    
1. Tổng số thu NSNN trên địa bàn: 1.249.935 triệu đồng, tăng 5,74% so với dự toán trung ương giao. Cụ thể:
   
- Thu nội địa: 1.196.000 triệu đồng, tăng 3,01% so với dự toán trung ương giao, trong đó: Số thu không kể thu từ đất và xổ số kiến thiết 1.020.000 triệu đồng.

    
- Thu Hải quan: 21.000 triệu đồng, bằng với dự toán trung ương giao.


- Thu viện trợ (các tổ chức nước ngoài địa phương nhận trực tiếp): 32.935 triệu đồng.


2. Thu ngân sách địa phương: 10.063.703 triệu đồng. Gồm:


- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn địa phương hưởng: 1.056.100 triệu đồng, tăng 3,4% so với dự toán trung ương giao;  


- Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 8.974.668 triệu đồng;


- Thu viện trợ (các tổ chức nước ngoài địa phương nhận trực tiếp): 32.935 triệu đồng.

    
3. Tổng số chi NSĐP: 10.056.273 triệu đồng. Trong đó:

     
3.1. Chi đầu tư phát triển: 837.500 triệu đồng: 

- Chi đầu tư nguồn xây dựng cơ bản vốn trong nước (số còn lại sau khi đã bố trí để hoàn trả đủ các khoản nợ gốc, lãi, phí tiền vay đến hạn là 41.298 triệu đồng): 676.500 triệu đồng, trong đó chi từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại 32.268 triệu đồng.

- Chi đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 135.000 triệu đồng: 

- Chi đầu tư từ nguồn thu xố số kiến thiết: 26.000 triệu đồng.

     
3.2. Chi thường xuyên: 7.072.362 triệu đồng.


3.3. Trả phí, lãi vay: 1.600 triệu đồng.


4.4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng (bằng dự toán trung ương giao).

     
3.5. Dự phòng ngân sách: 201.394 triệu đồng

3.6. Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương: 25.920 triệu đồng.

3.7. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu:  1.916.497 triệu đồng.


4. Bội thu ngân sách: 7.430 triệu đồng.


5. Vay để trả nợ gốc: 32.268 triệu đồng.


II. Tổng số dự kiến giao thu, chi NSĐP năm 2021:

1. Tổng số thu NSNN trên địa bàn: 1.359.200 triệu đồng, tăng 8,74% so với dự toán năm 2020. Cụ thể:
   
- Thu nội địa: 1.338.000 triệu đồng, tăng 11,87%, trong đó: Số thu không kể thu từ đất và xổ số kiến thiết 1.102.000 triệu đồng, tăng 8%  so với dự toán năm 2020.
    
- Thu Hải quan: 21.200 triệu đồng, bằng 100,9% so với dự toán năm 2020.

2. Thu ngân sách địa phương: 9.555.400 triệu đồng. Gồm:


- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn địa phương hưởng: 1.186.150 triệu đồng, tăng 12,3% so với dự toán năm 2020;  


- Thu bổ sung từ ngân sách trung ương (Bổ sung cân đối) tạm xây dựng bằng thu bổ sung cân đối và cộng thêm chính sách an sinh xã hội bổ sung có mục tiêu có tính chất liên tục giữa các giai đoạn ổn định ngân sách với mức tăng trưởng 5% ở thời kỳ ổn định mới so với dự toán năm 2020: 8.369.250 triệu đồng;

    
3. Tổng số chi NSĐP: 9.566.491 triệu đồng. Trong đó:

     
3.1. Chi đầu tư phát triển: 978.723 triệu đồng: 

- Chi đầu tư nguồn xây dựng cơ bản vốn trong nước dự kiến tăng 10% so với thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 (số còn lại sau khi đã bố trí để hoàn trả đủ các khoản nợ gốc, lãi, phí tiền vay đến hạn là 29.662 triệu đồng): 762.723 triệu đồng, trong đó chi từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại 38.302 triệu đồng.
- Chi đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 180.000 triệu đồng, bằng 90% dự toán thu.
- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 36.000 triệu đồng, bằng dự toán thu.
     
3.2. Chi thường xuyên: 8.392.987 triệu đồng

3.3. Trả phí, lãi vay: 2.451 triệu đồng.

      
3.4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng (bằng dự toán dự kiến năm 2020).

     
3.5. Dự phòng ngân sách: 191.330 triệu đồng (bằng 2% tổng chi cân đối NSĐP).
4. Bội chi ngân sách địa phương: 11.091 triệu đồng.

5. Vay để trả nợ gốc: 38.302 triệu đồng.

III. Tổng số dự kiến giao thu, chi NSĐP năm 2022:

1. Tổng số thu NSNN trên địa bàn: 1.501.500 triệu đồng tăng 10,46% so với dự kiến 2021. Cụ thể:
   
- Thu nội địa: 1.479.000 triệu đồng, tăng 10,53%, trong đó: Số thu không kể số thu từ đất và xổ số kiến thiết 1.190.000 triệu đồng, tăng 7,98%  so với dự kiến năm 2021.
    
- Thu Hải quan: 22.500 triệu đồng, tăng 6,13% so với dự kiến 2021.

2. Thu ngân sách địa phương: 9.851.000 triệu đồng. Gồm:


- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn địa phương hưởng: 1.314.400 triệu đồng, tăng 10,81% so với dự kiến năm 2021;  


- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương (tăng 2% so với dự kiến thu năm 2021): 8.536.600 triệu đồng.
    
3. Tổng số chi NSĐP:  9.893.010 triệu đồng. Trong đó:

     
3.1. Chi đầu tư phát triển: 1.056.765 triệu đồng. Trong đó: 

- Chi đầu tư nguồn xây dựng cơ bản vốn trong nước (số còn lại sau khi đã bố trí để hoàn trả đủ các khoản nợ gốc, lãi, phí tiền vay đến hạn là 9.366 triệu đồng): 792.765 triệu đồng.

- Chi đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 225.000 triệu đồng, bằng 90% dự toán thu.
- Chi đầu tư từ nguồn thu xố số kiến thiết: 39.000 triệu đồng, bằng dự toán thu.
     
3.2. Chi thường xuyên: 8.596.432 triệu đồng.
3.3. Trả phí, lãi vay: 3.328 triệu đồng.

      
3.4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng (bằng dự toán dự kiến năm 2021).

     
3.5. Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: 37.625 triệu đồng (bằng 50% tăng thu cân đối dự kiến năm 2022 so với dự kiến năm 2021).
     
3.5. Dự phòng ngân sách: 197.860 triệu đồng (bằng 2% tổng chi cân đối NSĐP).
4. Bội chi ngân sách: 42.010 triệu đồng.

 (Chi tiết số dự kiến giao thu, chi ngân sách có các biểu kèm theo)
	Nơi nhận:
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- LĐ UBND tỉnh;
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